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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về chuyển giao người bị kết án phạt tù, ký tại Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực với Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.
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Lê Hải Triều


HIỆP ĐỊNH
GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG NGA VỀ CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, sau đây gọi là “các Bên”,

Mong muốn thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thi hành án hình sự,

Mong muốn tạo điều kiện cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án phạt tù,

Đã thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1
PHẠM VI CỦA HIỆP ĐỊNH

1. Các Bên sẽ, phù hợp với các thuật ngữ và điều kiện quy định trong Hiệp định này, hỗ trợ tối đa cho nhau trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án phạt tù.

2. Phù hợp với các quy định của Hiệp định này, người bị kết án phạt tù trên lãnh thổ của một Bên có thể được chuyển giao đến lãnh thổ của Bên kia để chấp hành hình phạt đã được tuyên. Để đạt được mục đích này, người bị kết án hoặc người đại diện hợp pháp của người đó có thể đề nghị về việc chuyển giao với Nước tuyên án hoặc Nước thi hành án phù hợp với các điều khoản trong Hiệp định này.

3. Yêu cầu chuyển giao có thể do Nước chuyển giao hoặc Nước thi hành án đề nghị.

ĐIỀU 2

ĐỊNH NGHĨA
Trong Hiệp định này, những từ ngữ dưới đây có nghĩa là:

- “Bản án” là quyết định cuối cùng của Tòa án áp dụng hình phạt đối với người thực hiện hành vi phạm tội. “Bản án” cũng bao gồm quyết định cuối cùng của Tòa án tuyên hình phạt tử hình nhưng sau đó đã được thay thế bằng tước tự do có thời hạn hoặc tù chung thân bởi một lệnh ân xá hoặc giảm án tại Nước tuyên án;

- “Hình phạt” là hình phạt tước tự do có thời hạn hoặc tù chung thân được tuyên trong bản án;

- “Người bị kết án” là người đang chấp hành hình phạt tước tự do theo bản án;

- “Nước tuyên án” là Nước mà tòa án đã kết án người có thể hoặc đã được chuyển giao;

- “Nước thi hành án” là Nước mà người bị kết án có thể hoặc đã được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt;

- “Cơ quan Trung ương” là cơ quan được các Bên ủy quyền để thực hiện Hiệp định;

- “Cơ quan có thẩm quyền” là cơ quan được ủy quyền của mỗi Bên để thực hiện yêu cầu;

- “Đại diện hợp pháp” là một người hoặc một tổ chức được ủy quyền theo quy định của pháp luật của một Bên hoạt động vì lợi ích hoặc đại diện cho người bị kết án tại các cơ quan tương ứng của Bên đó.

ĐIỀU 3
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN GIAO
1. Người bị kết án có thể được chuyển giao theo Hiệp định này chỉ với các điều kiện sau:

a) Người bị kết án là công dân của nước thi hành án;

b) Bản án là cuối cùng và không còn bất kỳ thủ tục chưa giải quyết nào liên quan đến người bị kết án;

c) Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, phần hình phạt còn phải chấp hành của người bị kết án không ít hơn một năm. Trong trường hợp ngoại lệ, các Bên có thể đồng ý về việc chuyển giao nếu thời hạn còn phải chấp hành án ít hơn thời gian đã xác định nêu trên;

d) Người bị kết án có văn bản đồng ý về việc chuyển giao để thi hành hình phạt trong lãnh thổ của Nước thi hành án, trong trường hợp người bị kết án không có khả năng bày tỏ nguyện vọng của mình vì lý do tuổi tác, tình trạng sức khỏe và tinh thần thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hợp pháp của người đó. Nước tuyên án sẽ tạo điều kiện để nhân viên lãnh sự hoặc quan chức khác của Nước thi hành án xác minh về sự đồng ý hoặc phản đối của người bị kết án là tự nguyện và với nhận thức đầy đủ về hệ quả pháp lý của việc chuyển giao;

e) Các tội phạm đã bị tuyên hình phạt là tội cũng có thể bị phạt tước tự do theo quy định của pháp luật hình sự của Nước thi hành án;

f) Nước tuyên án và Nước thi hành án đã nhất trí về việc chuyển giao;

g) Việc chuyển giao người bị kết án phạt tù không được xâm hại tới chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự xã hội hoặc các lợi ích đặc biệt của các Bên.

2. Việc chuyển giao bị từ chối, nếu:

a) Người bị kết án chưa thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính trong bản án, hoặc theo quan điểm của Nước tuyên án, việc bảo đảm để thực hiện các nghĩa vụ đó là chưa đủ;

b) Hình phạt không thể thực hiện được tại Nước thi hành án do thời hạn hiệu lực đã kết thúc hoặc do các nguyên nhân khác quy định trong pháp luật quốc gia đó.

ĐIỀU 4
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
1. Các Cơ quan Trung ương được ủy quyền thực hiện Hiệp định này là:

Đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Đối với Liên bang Nga - Bộ Tư pháp Liên bang Nga.

2. Khi thực hiện Hiệp định này các cơ quan Trung ương sẽ liên hệ trực tiếp với nhau.

3. Các Bên thông báo ngay cho nhau qua kênh ngoại giao trong trường hợp thay đổi Cơ quan Trung ương của mình.

ĐIỀU 5
NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
1. Người bị kết án mà Hiệp định này có thể được áp dụng sẽ được Nước tuyên án thông báo về nội dung của Hiệp định, cũng như hệ quả pháp lý của việc chuyển giao.

2. Trường hợp người bị kết án đề nghị với Nước tuyên án về việc chuyển giao, thì Nước đó sẽ thông báo ngay cho Nước thi hành án sau khi bản án có hiệu lực pháp lý.

3. Trong thông báo cần nêu rõ:

a) Họ, tên, ngày tháng năm và nơi sinh, quốc tịch của người bị kết án;

b) Địa chỉ thường trú của người bị kết án tại Nước thi hành án, nếu có;

c) Văn bản về vụ việc mà theo đó hình phạt được áp dụng;

d) Loại hình phạt, thời hạn và ngày bắt đầu chấp hành án;

e) Toàn văn các quy định của luật hình sự được áp dụng.
4. Trong trường hợp người bị kết án đề nghị được chuyển giao với Nước thi hành án theo các điều khoản của Hiệp định này, Nước tuyên án căn cứ vào yêu cầu, cung cấp cho Nước thi hành án những thông tin quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Người bị kết án được thông báo bằng văn bản về tất cả các hoạt động do Nước thi hành án hoặc Nước tuyên án thực hiện theo các điều khoản trên đây, cũng như về tất cả các quyết định của một trong hai Nước liên quan đến yêu cầu chuyển giao.

ĐIỀU 6

YÊU CẦU VÀ TRẢ LỜI
1. Các yêu cầu và trả lời về chuyển giao được lập bằng văn bản và được chuyển trực tiếp tới các cơ quan Trung ương được chỉ định theo Hiệp định này.

2. Bên được yêu cầu sẽ thông báo ngay cho Bên yêu cầu về quyết định của mình và việc đáp ứng hoặc từ chối yêu cầu chuyển giao.
3. Cơ quan Trung ương của Nước tuyên án khi nhận yêu cầu chuyển giao thì gửi cho Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án yêu cầu kèm theo các thông tin sau:
a) Thông tin về người bị kết án (họ tên, ngày và nơi sinh);

b) Các văn bản chứng minh quốc tịch và nơi thường trú của người bị kết án;

c) Bản sao có chứng thực của bản án và tất cả các quyết định của Tòa án có liên quan đến vụ việc, văn bản về việc phán quyết có hiệu lực pháp lý;

d) Văn bản về việc chấp hành hình phạt, về thời gian đã chấp hành hình phạt tù và về thời gian hình phạt tù còn tiếp tục phải chấp hành, cũng như văn bản đánh giá về thái độ của người bị kết án trong thời gian đã chấp hành hình phạt;

e) Văn bản về việc thi hành hình phạt bổ sung, nếu có;

f) Nội dung các điều khoản luật hình sự đã áp dụng để xét xử người bị kết án;

g) Văn bản đồng ý của người bị kết án về việc chuyển giao để chấp hành hình phạt trên lãnh thổ của Nước thi hành án, trong trường hợp người bị kết án không thể bày tỏ nguyện vọng của mình vì lý do tuổi tác, tình trạng sức khỏe và tâm thần thì phải có văn bản đồng ý của người đại diện hợp pháp của người đó;

h) Văn bản chỉ rõ các nghĩa vụ tài chính của người bị kết án theo bản án, nếu có;

i) Thông tin về tình trạng sức khỏe của người bị kết án và khả năng chuyển giao người đó đến lãnh thổ Nước thi hành án.

4. Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án khi nhận được yêu cầu chuyển giao thì gửi cho cơ quan Trung ương của Nước tuyên án yêu cầu kèm theo các văn bản nêu tại điểm “a” và “b” của khoản 3 Điều này.

5. Cơ quan Trung ương của Nước tuyên án trả lời yêu cầu trên và gửi kèm các văn bản nêu tại các điểm từ “c” đến điểm “i” của khoản 3 Điều này.

6. Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án, trong trường hợp đồng ý với yêu cầu của Cơ quan Trung ương của Nước tuyên án thì gửi kèm trả lời của mình các thông tin sau:

a) Văn bản đồng ý tiếp nhận người bị kết án để tiếp tục chấp hành phần còn lại của hình phạt;

b) Bản sao có chứng thực quyết định của tòa án hoặc một cơ quan có thẩm quyền khác về việc công nhận và thi hành bản án trong đó nêu rõ trình tự, thời hạn và điều kiện chấp hành hình phạt của người bị kết án sau khi chuyển giao;

c) Trích lục bản án mà người bị kết án sẽ chấp hành hình phạt;

d) Văn bản chứng minh quốc tịch của người bị kết án.
7. Trong trường hợp cần thiết các cơ quan Trung ương của các Bên có thể yêu cầu cung cấp các văn bản hoặc thông tin bổ sung.

8. Khi tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Nước tuyên án có quyết định về việc đồng ý hoặc từ chối chuyển giao người bị kết án, Cơ quan Trung ương của Nước tuyên án sau khi nhận được tất cả các văn bản cần thiết trong thời gian sớm nhất sẽ thông báo cho Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án về việc đồng ý hoặc từ chối chuyển giao người bị kết án phù hợp với các điều khoản của Hiệp định này.

9. Địa điểm, thời gian và trình tự chuyển giao người bị kết án được các cơ quan có thẩm quyền của các Bên xác định trong thời gian sớm nhất có thể.

ĐIỀU 7

CHI PHÍ
Nước thi hành án chịu chi phí liên quan đến chuyển giao người bị kết án, bao gồm cả những chi phí trong việc quá cảnh, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác. Các chi phí khác phát sinh trước thời điểm chuyển giao liên quan đến việc chuyển giao người bị kết án sẽ do Bên thực hiện đảm nhận.

ĐIỀU 8

TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN

1. Nước thi hành án đảm bảo việc tiếp tục thi hành hình phạt phù hợp với quy định của pháp luật nước mình.

2. Hình phạt sẽ được thi hành trên cơ sở bản án của tòa án Nước tuyên án. Tòa án của Nước thi hành án, căn cứ vào hình phạt và trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật nước mình, sẽ quyết định thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng như được ấn định trong bản án.

Nếu theo luật pháp của Nước thi hành án, thời hạn tối đa của hình phạt đối với tội phạm đã thực hiện ít hơn thời hạn đã ấn định trong bản án, thì tòa án Nước thi hành án sẽ quyết định thời hạn tù tối đa theo quy định của pháp luật Nước thi hành án đối với tội phạm tương tự.
Phần hình phạt đã chấp hành trên lãnh thổ Nước tuyên án sẽ được tính vào thời hạn chấp hành án.
3. Quyết định về việc thi hành hình phạt bổ sung trong bản án sẽ được tòa án của Nước thi hành án thực hiện nếu hình phạt này cũng được pháp luật của Nước thi hành án quy định đối với tội phạm đã bị kết án. Hình phạt bổ sung được thi hành theo trình tự quy định tại Điều này.

ĐIỀU 9

VIỆC GIẢM ÁN, ÂN XÁ, THAY ĐỔI ÁN PHẠT HOẶC XEM XÉT LẠI BẢN ÁN
Mỗi Bên có thể giảm án, ân xá, đặc xá hoặc thay đổi án phạt phù hợp với pháp luật nước mình.

Chỉ Nước kết án mới có quyền giải quyết các các vấn đề kháng án hoặc xem xét lại bản án.

ĐIỀU 10

KHÔNG XÉT XỬ HAI LẦN VỀ MỘT HÀNH VI PHẠM TỘI
Sau khi bị chuyển giao, người bị kết án sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hoặc bị xét xử tại Nước thi hành án vì cùng hành vi phạm tội mà hình phạt đã được Nước tuyên án tuyên.

ĐIỀU 11

CHẤM DỨT THI HÀNH ÁN

Nước thi hành án sẽ chấm dứt thi hành bản án ngay sau khi nhận được thông báo từ Nước tuyên án về mọi quyết định hoặc biện pháp đã áp dụng mà theo đó hình phạt không phải thực thi nữa.

ĐIỀU 12

THAY ĐỔI VÀ HỦY BỎ BẢN ÁN
1. Nếu sau khi chuyển giao người bị kết án để thi hành án mà bản án được thay đổi bởi tòa án của Nước tuyên án, bản sao quyết định này và các tài liệu cần thiết khác phải được chuyển giao ngay đến Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án. Nước thi hành án sẽ quyết định việc thi hành quyết định này theo trình tự quy định tại Điều 8 Hiệp định này.

2. Nếu sau khi chuyển giao người bị kết án để thi hành án mà Nước tuyên án bác bỏ vụ án hình sự thì bản sao quyết định này được chuyển ngay đến Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án để thi hành.

3. Nếu sau khi chuyển giao người bị kết án để thi hành án mà bản án tại Nước tuyên án bị hủy bỏ và điều tra lại hoặc xem xét thủ tục tố tụng mới thì bản sao quyết định về việc này, các tài liệu vụ án hình sự và các văn bản cần thiết khác sẽ được chuyển ngay cho Nước thi hành án để quyết định vấn đề truy cứu trách nhiệm người bị kết án theo pháp luật Nước thi hành án.

ĐIỀU 13
TRAO ĐỔI THÔNG TIN
1. Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án sẽ thông báo cho Cơ quan Trung ương của Nước tuyên án về quyết định của tòa án đã được thông qua để tiếp tục thi hành án, thi hành quyết định về giảm án hoặc lệnh đặc xá, về thay đổi bản án, về trả tự do trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án đã chuyển giao, cũng như trong trường hợp người đó bỏ trốn.

2. Cơ quan Trung ương của Nước thi hành án, theo yêu cầu của cơ quan Trung ương của Nước tuyên án, sẽ cung cấp thông tin về quá trình chấp hành án của người bị kết án sau khi người này được chuyển giao.

ĐIỀU 14
QUÁ CẢNH

1. Mỗi Bên, trên cơ sở luật pháp nước mình, sẽ đáp ứng yêu cầu về việc quá cảnh người bị kết án trên lãnh thổ nước mình, nếu yêu cầu quá cảnh được Bên kia đưa ra sau khi đã thỏa thuận với quốc gia thứ ba về việc chuyển giao người bị kết án.

2. Một Bên có thể từ chối việc quá cảnh, nếu:

a) Người bị kết án là công dân của Bên đó;

b) Hành vi đã được ấn định hình phạt không cấu thành tội phạm theo pháp luật của Bên đó.

3. Yêu cầu quá cảnh phải có những thông tin nêu tại điểm “a” và “b” của khoản 3 Điều 6 Hiệp định này kèm theo các văn bản được quy định tại khoản 1 và các điểm “c” và “f” khoản 3 Điều 6 Hiệp định này.
4. Nước thi hành án được yêu cầu quá cảnh có thể giam giữ người bị kết án chỉ trong thời gian đúng bằng thời gian quá cảnh của Bên kia.

5. Không phải xin phép quá cảnh nếu sử dụng phương tiện vận chuyển hàng không và không hạ cánh trên lãnh thổ Bên kia. Tuy nhiên Bên này phải được thông báo về vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ của mình.
ĐIỀU 15

NGÔN NGỮ

Yêu cầu và văn bản, thông báo, thông tin kèm theo được soạn thảo bằng ngôn ngữ Bên yêu cầu và kèm bản dịch sang ngôn ngữ của Bên được yêu cầu hoặc sang tiếng Anh và được miễn hợp pháp hóa.

ĐIỀU 16

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Hiệp định này được áp dụng cho việc thi hành những bản án được tuyên trước cũng như sau khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực

ĐIỀU 17

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các vấn đề tranh chấp phát sinh giữa các Bên trong việc giải thích và áp dụng Hiệp định này được giải quyết bằng tham vấn và thương lượng giữa các Bên.

ĐIỀU 18

SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH
1. Hiệp định này có thể được sửa đổi với sự đồng ý của các Bên.

2. Những thay đổi đã được đồng ý bắt đầu có hiệu lực phù hợp với thủ tục nêu tại khoản 1 Điều 19 Hiệp định này.
ĐIỀU 19
ĐIỀU KHOẢN SAU CÙNG

1. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn và sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo cuối cùng bằng văn bản của các Bên qua kênh ngoại giao về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ phù hợp với pháp luật của mỗi Bên.

2. Hiệp định này chấm dứt hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày một Bên nhận được thông báo bằng văn bản của Bên kia qua kênh ngoại giao về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định.

3. Việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này không cản trở việc hoàn tất thi hành các yêu cầu chuyển giao đã nhận được trước ngày chấm dứt hiệu lực của Hiệp định.

Để làm bằng các đại diện dưới đây được ủy quyền đầy đủ bởi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đã ký vào Hiệp định này

Làm tại Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2013 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh, tất cả các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự bất đồng trong việc giải thích thì sử dụng bản tiếng Anh.
	THAY MẶT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Lê Quý Vương
Thứ trưởng Bộ Công an
	THAY MẶT
LIÊN BANG NGA




Maxim Alexandrovich
Travnikov
Thứ trưởng Bộ Tư pháp
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MEXAY COUMAMCTHYECKON PECITYEJIMKOM BBETHAM
M POCCHHCKOY ®EJXEPALIHMER
O NEPE/IAYE JIHII, OCYXIEHHBIX
K JIMIIEHHIO CBOFO/IBI

Counamcriieckas PecyGxa Boernam 1 Pocchlickas dexepaimus, natee
uvenyemsie Croponan,

CTpeMsCh K jaibHEHIICMy MOXIYHapOTNOMY COTPYAHHUCCTBY B cepe
‘HCTOTHeHHS HaKasaHMl,

Kenas OBIErTHTS TPOLECT COLHATLHON PEAGHTHTAIH OCYAICHHEIX L,
HOrOBOpHIHC O HIDKECTEAYIOMIEM:

Craren 1
Capepa npumenenus Jlorosopa

1. CropoHs! OKasHIBAIOT JIPYT APYry MaKCHMATLHOC CORcHCTBHE B ofnacT
Mepefaun MU, OCYMICHHMX X JMIICHHIO CBOGOXM, B COOTBCTCTBMM C
RonoXenHAMH HacToAuLEro JIorosopa.

2. Jlumo, ocyxaeHHOS X HIICHWIO CBOGONS HA TEPPHTOPHH ONHON W3
CropoH, B COOTBETCTBHH C NOTOKEHHSMH HACTORINEro JIOrOBOpa MOXeT GuiTs
Nepesiaio na TeppHTOpiio APyro CTOPOHH JUIA NPOAOIKHHS OTGBIBANMA
Raxasanns. B OTHX EMSX JHLO, OCYAUEHNOE X THIICHMIO CBOGOIM, WiH €ro
3AKOMHL MPEACTABNTEN MOTYT XONWTAHCTBOBATS Kak TEpel FOCYIGpCTBOM
BLlleCeHHA MPHrOBOPA, TAX M TIepell TOCYIAPCTBOM HCTIOMHEHHS NPHIOBOA O
Tepezatie MM B COOTBETCTBUH C MIOIOKEHHAMH HACTOATIIETO JIOrOBOpa.

3. 3ampoc o mepelaue MOXeT GTh HANDABTEH KaK TOCYZapCTEOM
BHIHECEHIS PHTOBOPA, TaK  FOCYGPCTEOM HCHIO/HEHIA TIPHT OBOPa.

Cramen 2
Onpeaenenus
Jin4 weneli RacTosmero JIOroBopa HCMOME3YIOTCS CEAYIONIME TEPMHUHET:





[image: image2.png]IPATOBOP» OKONYATENBHOC PEWICHHE CYAa O HASHANCHHH HAKA3QHHWS 3
cobepuwienHe  mpectynienws.  TEpMili  (THTOBOPY  TAKKE  BKIOYGeT
OKOIMaTETLHOE PEUIeHife CYNa O HAKE3aHHH B BHJC CMCPTHOH KasiH, nosmHee
3AMEHEHHOE B TOCYIAPCTBE BbIHCCEHAR NHTOBOPE Ha OCHOBAHKH aKta o6
aMHICTHH WITH TOMITIOBAHHH Ha TMUIEHHE CBOGOTL! Ha OMpeENeRHbili CPOK Mkt
TOKHSHERHOE 3aKTIONERHE;

(HaKasaHHe» — MOGOE HAKEIAHHE O NPHTOBOPY, BKIONAOMIEE B CebH
e He CBOGOMEN A ONpEIeeHNBIH CPOK HIH MOKHIHEHHOE NHIIEHHE CBOGOH;

«ocyKnenHEIH» — THLO, OTOHBAIOIEE HAKAZANHE B BHE THUIEHHS CBOGOTH
1o npuroBopy cyza;
(TOCYRAPCTBO BBIHECEHMS MPHIOBOPAY — TOCYAAPCTBO, CYHOM KOTOPOrO
65010 OCYIKICHO TTHILO, KOTOPOE MOXET GITh NIEPEIAHO HIH Y)Ke TIEPENane;

TOCYZAPCTBO  MCTOTHENHA MPHFOBOPa» — TOCYAGPCTBO, KOTOPOMY
OCyKueHHEH MOXET OHTh MEpENAH WM YAe NEPENAN A AaTbHeAuero
OTObBAIS HAKE3AHNS;

«UeHTpABHE OPraNE» — OpraHEI, yMOMHOMOGeHHe CTOPOHAMH Ha
BhmoMenHe HacToAero JIoroopa;

KOMTeTENTHEIE OpraHED) — OpTaHE, YNIOMHOMOYEHHBIE KaXoR 3 CTOpoH
Ha OCYINECTRTEHHE TeX wTH HHBX NHCTBiHM, RBTAIOULIXCA NPEAMETOM JANpOCa;

(GaxommbIi TPEICTABHTETHY — MO WM YSEAICHME, KOTOPOE B
COOTBETCTBMH ¢ 3AKOHOMATEMECTBOM CTOPOHS! YTIONHOMOWEHO OCYMIECTBIATS
J€ACTSHA B MHTEPECAX OCYXICHHOTO WIH OT €TO MMEHH B COOTBETCTBYIOLUX
opranax 7o/ Cropoissi.

Crames 3
Venosus nepeaaun

1. OcyxuenHsH B COOTBETCTBHH © HacTOALUM JIOTOBOPOM MOXeT Ghirh
Niepeal TOBKO NPH COBTIONCHHH CHCTYIONIHX YCTOBHIL:

) OCYKICHNMIi ABIACTCA TPIKIANHHOM TOCYNGpeTBA  HCTIOMHEHHS
npiroopa;

b) NPHIOBOP FBIAETCH OKOHGATEMHHHM H B TOCYNGpeTBE BEIHECCHHS
NPHIOBOpA HE OCYIECTRIAIOTCA KakHe-THGO NPOUEIYPEI B OTHOUIEHHH AAHHOTO
ocyKneHHoro;

) “acT, naKasamM, KOTOpAX MOMICAMI AaBHCHIEMY OIGhBANAIO
OCYCICHHBIM, Ha MOMEHT NOMYNEHHS 3aIPOCA O IEPCAAYE COCTABIAET He MeHee

2





[image: image3.png]OO rone. B MCKMOWATENSHHX cnydasx CTOPOHEI MOIYT AOTOBOPHTECA O
epenate, ecnH OCTaBMHCA [UIA OTOMBAHMA CPOK HAKAIAHA MembIIE

YCTAHORNEHHOTO CpOKa;

d) HMEETCR MHCHMEHHOE COTIACHE OCYKNCHHOTO HA €TO MepeXady Ans
OTGMBALNHS HAKAAHHR HA TEPPHTOPHH TOCYASPCTBA HCTIOTHEHHS NPHFOBOPE, & B
Cryaae HECMOCOGHOCTH OCYXICHHOTO HSBABHTH CBOK BONIO M3-3a BOIpACTa,
HINECKOrO MIH MCHXHIECKOTO COCTONHMA — MACHMEHHOE COTTacHe Cro
3aKOHHOTO npencTasuTens. TOCYIAPCTBO BHIHECCHMS NPHIOBOpa OGecTIeTBaCT
KOHCYIBCKOMY IOIKHOCTHOMY 1MLy WIH APYrOMY OQWUMATSHOMY mHLY
TOCYAGPCTEG MCHOTHEHMA NPHTOBOPA BOSMOXHOCTS YGEZMTSCH B TOM, WTO
COTIacCHE OCYAKIEHHOTO KA NepeNauy HIH OTKA3 OT Hee GEUIH Katk1 A06POBOTLHO i
 NOHBIM 0COIHANMEM NPABOBLIX NOCTEACTSHI HEPERI;

€) TpecTyIERHs, 33 KOTODHIE HASHAYEHO HAKAIAHHE, — ITO MIPECTYTUICHNA,
110 KOTOPHIM YrO/IOBOE SAKOHONATENSCTBO TOCYAAPCTBA HCOHOHAS TIPHTOBOPA
TRIOKE NIPETYCMATPHBAET HAKASAHHE B AT THIIICHAA CBOGONS;

f) TOCYASPCTBO BhNECEHMS TPHIOBOP W TOCYASPCTBO  MCTOTHEHMS
TPHFOBOPA ACHO BEIASILT CBOE COTIACHE KA IEpENay;

£) MepEEYA OCYKIEHHOTO HE HAHOCHT YIEPS CYBEPEHITETY, Ge30TACKOCTH,
OfueCTBeNHOMY TOPAIKY WIH MHSM CYMCCTBEHHM MHTEpecaM ONHOR i3
Cropon.

2. B niepenate OTKasHBACTCR B Cyae, ec:

a) ocyxennuH He BUOMHIA Kakue-THGO GEHAHCOBSE oGsaTENHCTB,

BUTCKMOWE W3 NPHIOBOpS, WTH HE TOTYWeHH IOCTATOSHHIC, N0 MHCHHIO
TOCYaPCTEA BbiHeCeH}S MPHIOBOPR, FAPANTIH BHITIOTHERHS TAKHX OGA3TECTS;

b) HakasaHe He MOKET GHTS HCTOTHEHO B TOCYAPCTSE HCMOTHEHHS
NPHFOBOpA RCMEACTEME MCTENCHHS CPOKA AGBHOCTH W 10 MM OCHOBIRNAM,
TIPeYCMOTPEHHbIM 3AKOHORATESCTHOM OO FOCYAAPCTaA.

Crates 4
Hewrrpansiste opranst

1. LIHTPATSHEIMR OPraHaMH, YTIOMHOMOYEHHEIMH BEMIOTHATS HACTOALAT
Jorosop, sensiores:

co cropomst Poccuickoli Qemepamim — MHHHCTEpCTBO  HoCTHIMH
Poceuickolt Denepau,





[image: image4.png]co cropois Counanucruseckoit PecnyGmukn Byetsau — Muucreperso
obuecTaeHHolt GesomacocT CoUHATHCTHYECKOM PecryGnuKH BreTiam

2. B npouccce nenomnenna nactosmero JI0roBOpa MERTPAIBHHIE OpraLt
KONTAKTHPYIOT HampAMYI0.

3. Cropods HeMMELTHTENsO WHGOPMMPYIOT APYT Ipyra  mo
JUAMTIOMATHYECKIM KAHATAM B CTYHGE H3MENEHHA CBOEro LCHTPATLHOFO opraia.

Crames 5
O6m3TeALCTBO 110 NPeNOCTABAENHIO HHOPMALHH

1. Ocynuenmift, K KOTOPOMY MOXET GHiTs mpwMeHert nacTosuul Jlorosop,
~HHGOPMHPYCTES TOCYNaPCTBOM BHIHECEHHS IPHTOBOP O COMIEPAAINR HACTORIICTO
JIoroBopa, a TaKKe O MPABOBHIX MOCHEACTHAX TIEPENA .

2. B ciyuse, ectn ocysueibE OGPATWICA K TOCYAGpCTRY BLNGCEHMA
npironopa ¢ xonaTaliCTBOM O €10 MEpEate, ZANHOS FOCYGPCTBO YBEIOMIACT 06
3TOM FOCYZAPETBO HCTIONHEHKA IPATOBOPA CPa3y MOCTE BCTYTUICHHA IPHIOBOPA B
cuy.

3. B ynenomnensu yxassisaiotes:

) dawwins, MMA (OTUECTBO), MaTA M MECTO POICHMA, FPRAAGHCTRO
ocyxentioro;

b) NOCTOANHOE MECTO KHTENBCTBA OCYAIEHHOTO B TOCYNGPCTBE HCMOMHCHHA
PHOBOPA, €CITH OHO HIBECTHO;

©) KpaTKOE HATOKeHHE AKTOB, NOBTEKIIX HAHATEHHE HAKAIAI;

d) B HaKa3aHiR, CPOK H AT HAYATA OTGHIBAHMA HaKASAHAS;

€) NOMNMH TEKCT  COOTBETCTBYIOWMX  MOTOXCHWH  YTOJOBHOTO
saKonopaTenseTsa. .

4. B cnyuae ecmt ocysuewmsti 0GPATWICA X FOCYAGPCTBY WCTIOMHENHA
pHrOBOpa © XOATAHCTBOM O NEpENAtC B COOTBETCTBHM C MOTOKEHMAMN
actosmero JIoroBopa FOCYAGPCTBO BHECEHHA MPWTOBOpA TPEIOCTABIAET
TOCYiapcTEy  WCTOTHCHHS TUHTOBOpA 1O  €r0  mpoceGe  chemeid,
npelyeMOTpeHHBIC MyHKTOM 3 KacTosmel CTaTEH.

5. Ocykuewuuii WHQOPMHPYETCA B THCHMEHHOH GopMe O mOGHX
AeHCTBHAX, NPEANPHHATHX TOCYNEPCTBOM  WCTIOTHEHWR  NPHIOBOPE WK
TOCYAGPCTBOM BHIHECCHHS TPHTOBOPA, 7O NPHMEHEHHIO BHIIEHSIOKCHHEX





[image: image5.png]yHKTOB, 8 TaKKe O MOBHIX PelEHHAX, NPHHATHX ORHOM W3 CTOPOH B CBAIH ©
sanpocow o nepenase.

Cramia 6
3anpocs: i oTBeTHl

1. 3anpock O MepEXate K OTBETH Ha HAX COCTABIMOTEA B THCHMEHHOR
OpME H RANIPARIAIOTCA UCHTPALHAIM OPraaM, HAIHUEHHBIM B COOTBETCTBHM C
Bactosm J0roBopoM.

2. anpaumsacmoe Jloroapusaouteecs [oCyAapeTso 5 KpaTsafitie Cpokit
mgopmupyer sanpammsaioumee Jlorosapupaiomieecs ocynapetso o croem
[PeIIICHIK YIIOBNETBOPHTS W1 OTK/IORHTS 3mpoC 0 Nepenate. .

3. LleHTpATsHEU  OPrai  OCYNapcTs  BIHECCHWA —TPHTOBOPA mpi
HOCTYTUICHHH XORATAllCTBA O NEPEAGYE K SATPOCY, AAPECOBANHOMY UEHTPATLHOMY
OpraHY TOCYNAPCTBA HCTIOMHERHS IPHTOBOpA, NIPHIATaET:

a) coenenns o6 OcyKICHHOM (PaMpnis, wMA (OTHECTEO), NaTA M MecTO
pomenns);

b) NOKYMEHTS, CBHIETETHCTBYIONIHE O TPAXIAHCTEE OCYKACHHONO
TIOCTORHHOM MeCTe XHTENBCTE;

) YHOCTOBEpEHHbE KoniH NHTOBODA H BCEX HMEIOWMXCA DO Aely
CYREGHAIX pemenii, AOKYMCHT O BCTYTUIEHHH NPHTOBOPa B 3AKORHYIO CHITY;

d) JOKYMEHT 06 WCMOTHEHHM TPHTOBOPA, O HACTH HAKAAHHA B BHAE
AMueHMA CBOGOB, OTGLITON OCYICHHIM, B TOM WACTH MAKASaHHS, KOTOPas
MOMIEXHT TaTbHeHIIeNy OTGHBANMIO, @ TAKKe JOKYMEHT, XapaKTepsyiouuii
TIOBEIEHHE OCYKIEHIIOTO B NIEPHOM OTOHBAHM HAKAIAHAS;

€) AOKYMEHT 06 HCTIOHeHYH AOMOTHATEITLHOTO HAKASAHHS, €CTH OHO GHITO

asmateno; :

f) TEKCT CTATE YIOMOBHOTO 3AKOHA, HA OCHOBAHHH KOTOPOrO IHLO
ocyxmeno;

) MHCEMERHOE COTMACHE OCYAKIEHIOTO Ha €T TIEPENAYy A4 HCTOMHEHHS
NPHIOBOpA A TEDPHTOPHN NPHRWMEIOMETO TOCYASPCTEA, @ B CIYHaE €ro
HECTIOCOGHOCTH CBOGOIHO HIBABHTH CBOO BOTIO H3-3a BOIPACTA, PHIHIECKOTO Mk
TICHXH4ECKOTO COCTORHA — THCHMEHHOE COTACHE €70 JAKORHOTO MPE/ICTABHTEN;

h) ZOKyMEHT O MATHWH MM OTCYTCTBHM QMHAHCOBEIX OGR3ATEMECT
GGYAIEHTIONo, HASHATENNILIX 110 TPHFOBOPY, SCE TAKOBLIS HMEIOTCH;





[image: image6.png]i) CBENCHHA O COCTOMHMIH SIOPOBB OCYWHCHHOFO M BOSMOKHOCTH ero
TPEHCIIOpTHPOBKH 1 TEPPHTOPHIO MPHHHMAIOWIETO FOCYAAPCTBA.

4. LlewTpamssii  Oprail  IOCYlapeTBA  MCMIOTHEHMS NDHTOBOPA TP
TOCTYNICHIT XORaTafiCTBa O MIEPEAAYE K 3ATPOCY, AIPECOBARHOMY LEHTPATHHOMY
opraily rocynapcTba phiHeceHHs IPHTOBOPE, IPHIANAET JOKYMEHT, YKEIaHHEIE B
noAmyNKTax «@» # «b» MyHKTa 3 HACTONIIEH CTATBH,

5. IlenTpansisii OpraH TOCYAGPCTBA BHHECEHWS MPHTOBOPA K CBOEMY
OTBeTy A AaHMBI 3AMPOC NPWIATAET JOKYMEHTHL, YKA3AHHbIE B IONMYHKTAX «C» —
iy mypKTa 3 HacToRmel craTsH

6. Lientpambmsii Oprai rocylapeTBa HCTIOMHEHMS MPHTOBOPA B Crydac
VIOBIETROpEIHS 3ANPOCA LEHTPANSHOTO OPraHa TOCYNAPCTBA  BHHECEHA
TIpHIOBOpa K CBOEMY OTBTY MpWIATaCT: .

2) NMHCHMEHHOE COPIACHE HA TIPHEM OCYKIEHHOTO [UTA OTGHITHA OCTaBEHCH
4acTH HaKasaHus;

b) 3aBEpeRHY¥O KOMMIO PENIEHHA CYAQ Wi IPYTOTO KOMIIETEHTHOTO Opraia
O NpuSHANKH W HCTIOTHEHMH NPHTOBOPA C YCTAHOBTEHWEM TOPAIKE, CPOK H
YC7I0BHA OTOLIBANHS HAKA3AKHS OCYKIEHHEIN TIOCTE ETO TIEENATH;

) 3aBepeHHEIE BEITHCKH H3 TIOTOXeHHH IAKOHORGTENHCTSA, Ha OCHOBAIHN
KOTOpBIX OCyKIeHHBi GyZIeT OTGHIBATS HaKa3aHe;

d) ROKyMEHT, HOATBEPAIAIOIHH PAXIAHCTEO OCYXIEHHOTO.

7. B cryuac HEOGXOMMMOCTH LEHTpATsHEE oOpransi JIOTOBAPHBAIOWIIXCH
T0CYAGPCTS MOTYT 3ANPOCHTS AOTIONHKTEBHEIE OKYMEHTS! HIA CBEIEHHS,

8. Tipi NPHIATHH CYZOM Wi MHBIM KOMIETEHTHEIM OPFaHOM roCyiapeTa
DHINCCEHHA MPHIOBOpA pElICHHA O COTTACHW/OTKEC B MEPENate OCYAICHHOTO
WA UEHTPATEMB OPra TOCYAGPCTBA BHHECHHA NPHIOBOPA B BOMOXHO
KOpOTIGHl GPOK © MOMCHTA TMOMYSEHAR BCEX HEOGXOMMMMX JIOKYMEHTOB
YBCROMIAET uEHTpANBHMA OpraH TOCY[APCTBA HCTIONHENWS NPHIOBOPE O
Ccornacum/orkase Ha Iepenaty OCYXIEHHOTO B COOTBETCTBHM C NOMOKEHHSMH
nactoautero Jlorosopa;

9. MeECTo, BpeMA M MODAOK MEPENaTH OCYAKIEHHOTO ONDEAEIAIOTCH
KOMTETeRTHbIMH OpranaMs CTOpOH B BOIMOKHO KOPOTKHH CPOK.





[image: image7.png]Cramea 7
Pacxoau

Pacxois!, cBAAHHEIE C TepENate OCYKICHHOTO, BKTIONAA PaCKOXH MO
TaHSHTHO  TIEpEBOIKE, HECET TOCYNGPCTBO HCTIOTHEHHA TPHTOBOPA, 3a
HCKTIOUEHHEM  CIy4aes, KOTAA CTOOHH JOTOBApHBAIOTCA 06 HHOM. [lpyrHe
PACKOISI, BOJMMKIME B CBE3 C TepeNated OCYICHHOTO 1O MOMEHTa ero
nepenaun, KeceT CTOPONa, KOTOPAK HX OCYIIECTBTA.

Craten 8
Or6rpanue naxasanus

1. TOCYAGPCTBO HCHIONHEHHA TPHIOBOpA OGECIICHMBAET PONONKCRHE
OTOBANAS  MOKEIAMH  OCYMICHHMM B  COOTBCTCTBMM  CO  CBOHM
3aKOHOZATENCTEOM.

2. Ocywueiisifi OTGHBACT HAKAAHHE Ha OCHOBGHWH NPHIOBOPE cyIa
TOCYNGPCTBA BbHECeHHA TIPHTOBOPA. CYA TOCYAAPCTB HCMOMHEHMA TPHFOBOPa,
HCXOIA H3 BHIIA HAKA3AHHM  HA OCHOBAHHH HAUHOHATHHOTO 3AKOHORGTEHCTRS,
ompenenser Tao Xe CpOK NMWeHHA CBOGOMS, KK K asHademmbii mo
‘npurosopy.

ECTH 10 3AKOHONATETHCTBY TOCYAGPCTBA HCMIONHEHHA TPHTOBOpA 34
CoBCpUIEHHOE MpECTYTIEHHe MAKCHMATbHEH CPOK JTHIIEHHS CBOGOIS MEHBIC
HASHAYEHHOTO N0 TPHTOBOPY, CYR FOCYAGPCTBA HCHOMHCHHA TPHTOBOPR
OUpELENSCT MAKCHMATHHH CPOK JMIEHHS CBOGOMS, NpeHyCMOTpeHHEif
3aKOHOZATENECTBOM TOCYGPCTEA HCMOMHEHHA IPHTOBOPA 3a COBEPUICHHE TAKOTO
Xe npecrymIeHHA.

Cpok HAKasamms, OTGHITHH OCYAICHHBIM Ha TEPPHTODHH TOCYXAPCTSa
~BHIHECEH MHTOBOPA, 3ACYHTEIBACTCA B CPOK OTGHIBAHHA HAKAIAHHS.

3. Pemente 0 JIONO/HMTENLHOM HAKAIANNH, HASHANCHIOM 110 NPMIOBOPY,
IPHHHMACTCH CY/IOM TOCY/IaDCTBa HCTIOTHEHNA TPATOBOPa, CCH TAKOE HaKasaHHC
32 COBEPIICHHOE ICAHHE TIDEIYCMOTPEHO JAKOHONIATEICTBOM 3TOTO FOCYAAPCTBa.
JIONOMHUTENEHOE HAKAJAHHE MCTOTHSETCA B TOPIKE, TPCAYCMOTPEHHOM
Hactosmel cTaTeek.





[image: image8.png]Cratea 9

Tlomui0BaNHe, aMHHCTHS, YCIOBHO-10CPOUHOE OCBOGOREHHE, 3AMEHD
HAKA3AHMUS M IEPECMOTP NPHIOBOPA.

Kexcnas 13 CTOPOH MOKET OCYUICCTBMTS NOMIOBAIE, AMHHCTHIO,
YCTOBHO-H0CPOTHOS OCBOGOKIEHHE WIH 3aMeify HAKAIAHHR B COOTBETCTBHH CO
CHOHM 3KOHOTATELCTROM.

‘TOBKO FOCYAAPCTBO BHIHECEHHA MPTOBOPA BIPABE MPHIAMATS PEIEHAS 110
BOTIpOCAM OGKATOBAHIS HIH IEPECMOTPA IPHTOBOPA.

Crates 10
Non bis in idem

Tlocne nepenasn  OCyKICHHHH HE MOKET OWTh NPHBTEWeH K
OTBETCTBEHHOCTH HIH OCYAIEH B TOCYIApCTBE HCTIONHEHHA TIPHIOBOPA 3a Te KE
JCSHIS, KOTOPHIE NOBICKIH HASHAMEHHE HAKAJAHMS B FOCYIAPCTBE BBIHECEHMS

npurosopa.

Cratea 11
Tipexpamerne nenomerns naxasamnst

ToCyAQpCTBO HCMOTHEHHS TPHIOBOPA IPEKPAINALT HCTIOTHERHE NPHTOBOPA
Cpamy e NOCTe NOMYMEHMA OT rOCYMApCTBA BHHECEHMA NPHTOBOPA m0GOTO
PelleHuS WM TPHHATOM MepSi, B PEIyISTATE KOTODSIX Hakasamme Gonce N
noMIeRUT HenonHeHHIo.

Crarea 12
Msmenenne u oTmena npurosopa

1. ECIt 110616 TepeJtattt OcyXAEHHOTO /U1s OTGBIBaHHS HAKAIaHA NPHTOBOP
HSMEHEH CYIIOM FOCYA8DCTBA BHHCCCHHS NPHTOBOPA, KO COOTBETCTBYIOMEro
PeWEHNS W ApYTHe HEOGXOMAMHE JOKYMEHT! HEIAMEMIHTEIIEHO HANPARISIOTES
LEHTPAIbHOMY  Opraly TrOCYIapcTsa HCMOMHeHHA mpHrosope. T'ocylaperso
HMCHIOTHEHMS NPHIOBOpa PEINACT BONPOC 06 HCHONHEHMH TAKOTO PEUCHNS B
nOpRIKe, NPEAYEMOTpeHOM CTaTseii 8 RacTosero Jlorosopa.

2. ECM 1ocAe Mepeiatin OCYKAEHHONO 1 OTGHBAHHS HAKAIAHA IPHTOROP
OTMEHEH C NpeKpAmCHMEN YrOTORROPO fiena R rocyiapeTRe Bmeceus





[image: image9.png]PHIOBOPA, KON COOTBETCTBYIOMIErD PellieHHA HEIAMEJUTHTSTLHO HATPABIACTCH
13 HOHOTHEHNS ISHTPANLHOMY OPraKy TOCY/1apCTBa HCTIONHEHMA NPHIOBOpA.

3. Ecu nocie nepesatn OCYXAEHHOrO Ui OTGHIBAHH HAKAJAHMA IPHFOBOP.
B TOCYIapcTBe BHECEHHS TPHIOBOP OTMEHEH W IDEAYCMOTPEHO HOBOS
pACCICIOBaNHE WM CYACGHOE pajHDATNCTBO, KOHS COOTBETCTRYIOLICro
PCLICHHA, MATCPHATH YFOTOBHOTO JeNa M LDYTHE HEOGXOIMMEIE MATEPHATS
HESAMCLIHTEIBHO HANPABIAIOTCA B TOCYAGPCTBO MCTIONHEHHS NPHFOBOPA IR
PeleHNS BOUPOCA O NPHBIEICHHA OCYAIEHHOTO K OTBETCTBCHHOCTH MO
3IAKOHONATCLCTBY TOCYAAPCTBA HCMOTHERH IPHIOBOPa.

Cramen 13
O6wmen ungopmauneit
1. LleHTpashurii opras TOCYAGPCTBa HCHOTHEHHS NPHIOBOPA YBEOMISET
NEHTPATHHEIH OpraH TOCYNACTBA BbUHECEHMS NPHTOBOPA O pENICHMM CYna,
NPHHATOM B LENAX HCTIONHCHHA HAKASAHWA, O NPHMCHEHHH X TEDENAHHOMY
OCYIEHHOMY GKTA HOMIIOBAHHS Wi aKTa 06 aMHHCTHH, 06 YCTOBHO-IOCPOUHOM
0CBOGOXIEHHH OCYKIEHHORO, 0 3aMEHe HAKA3AHN, & TAIKE B CTyac Cro Mobera.

2. TlenTpansHatit opra TOCYASPCTBA WCHOTHEHHS NPHIOBOPA MO FaNpocy

CHTPATLHOTO Opraa TOCYAGpCTBa BHHECEHNS NPHIOBOPa MHGOPMHPYET O Xoxe
OTGHIBAHMA OCYKIICHHBIM HAKASAHHS TIOCTIE €10 TIepeNat.

Craron 14
Tpansur

1. Kaxuas CTopoma B COOTSETCTSMM CO CBOHM 3aKOHOMGTENECTROM
YIOBICTBOPACT 3ANPOC O TPANSHTHOR MEPEBO3KE OCYKIEHHOTO JHIA 1O cBOCH
TEPpHTOPHH, CCTH CTaKM 3anpocom OGpAmIEeTCA Apyras CTOpOHa, KOTopas
JIOCTHIE TIOTOBOPEHHOCTH C TPETSHM F0cCYAaPCTBOM © [1Epeaé SToro A,

2. CTopoia MOXeT OTKa3aTS B TPAHIHTHOM MepeBo3Ke, ecr:

) OCYKIEHHOE IO ABIFETCH €€ TPKNAHHHOM;

b) mpecTymeiie, 3a COBEPIIEHHE KOTOPOTO HAIHEYEHO HAKEIANME, HE
FBIAETCA TAKOBHIM B COOTBETCTBHH C €€ 3AKOHONATENECTBOM.

3. B sanpoce o TpAHSHTHON MEpEBOIKE CONEPKATCA  CBENCHMHS,
npenyCMOTpeKHE TIOAMYHKTaMH «@» W «b» TYHKTa 3 CTaTH 6 HacToAIero
Jlorobopa © HpAHCHFCM ROKYMCHTOD, NPCAYCMOTPCHIDX mymxrow | m
nommyRKTaMH «c» K «f» TyHKTa 3 CTaTsH 6 KacToxmero Jlorosopa.

9





[image: image10.png]4. Cropowa, momyuWsmax 3ampoc O TPAHSHTHON TIEPEBO3KE, MOKET
CONEPXETL OCYXICHHOTO TOX CTpaXell JMIUL CTOTBKO BPEMEHH, CKOTEKO
TPe6yeTeA JUTA TPAHIHTHOM TIEPEBOSKH 10 €€ TEPPHTOPHA

5. Taxoro paspeuwiesus He TpeGyeTcs, €Cli HCHOTHYETcs BOJAYNEI
CUOCOG  NCEBOSKH # NOCAIKA MA TEppHTOpHH npyrol  Cropomsi e
npexycMaTpHBaeTCH. Ofaxo sTa CTOpOHA MOMKHA GHITE YBEIOMICH O MI0GbX
‘TAKX NEpeBOTKaX HaX e€ TeppHTOpHEAL

Crates 15
Stawncn

3amPoC M CBASANHME C MHM JOKYMEHTH, YBENOMTEHMA M MHGOpMAIHs,
nanpasnsembie CTOPOHAMH B PaMKaX HacTosmero Jloropopa, coctapmsores ma
FabiKe sanpammpatomedl CTOPOHB M CONPOBOXIAIOTCA MEPERONOM HA 3K
sanpaumpaemoli CTOpoH: wiM Ha aHCAWACKWH F3MK W OCBOGOKIANOTCA OT
HEOGXONMMOCTH HX JIeTaNH3aLIH.

Craten 16
IeiicTaue Bo spemery

Hecrosusit  [IrOB0p MPHMEHSETCH U HCIIOTHEHMA TPHTOBOPOB,
BAIHECEHIBIX Kak Z0, TaK  TIOCTE €10 BCTYTLIEHHS B CILTY.

Cramen 17
Paspemenue criopos.

Cropibie Bonpockl, Bosuukaloume y CTOPOH NpH TONKOBAHHH W
npuveneiiy  HacTosmero JIOrOBOPa, PaIpeIAIOTeR MyTeM  KowcymTauHi 1
neperosopoe.

Cratea 18
Buecenne uameneunii s Jlorosop

1. HaMenenns B HacToRuili JIOrOBOp MOTYT GEITh BHECEHBI MO BIaMMHOMY
cornackio CTopo





[image: image11.png]2. TIpuHATHE FIMEHEHHA BCTYNAIOT B CHTY B COOTBETCTBNH C MOPAIKOM,
‘yKasantsIM B MysKTe | CTaThH 19 HACTORTIEro JIOrOBOpa.

Craren 19
3AKAOUKTETLHEIE NONOKEHAT

1. HacTosuit JIOrosop SaKoNaeTCs 1a HEompeneenHti CpoK H BCTyTaeT
B Cty 10 HoTewelni 30 THel ¢ AATH TIOMYSERHA 110 MITOMATHHECKKM KAHATAM
NOCTENEro  MHCBMEHHOTO  yBefowNems ~ CTOpOH O  BBIONHCHMM
BYTPHTOCYAAPCTBENHBIX NPOUEYP, HEOGXOIMMEIX V1A €T BCTYINIERHS B CHITY B
COOTBETCTBMM C 3aKOHONATETHCTBOM CTOpO.

2. Hacrosupri JIorogop npeKpamaeT caoe ReficTaie mo Heteueruu 180 e
© NGTH MOy HeHHA 10 IHIIOMATHNECKIM KaHATaM O/l CTOpOROf mickMeRTioro
yBenoweiis Apyrofi CTOpOHH! O e€ HaMEpeHHH IPEKPATHTS €ro AeHCTBHE.

3. Tpexpamenne neficrsus mactosmero Jloropopa He NpensTeTnyeT
3aBEPUICHIIO HCMONHEHHA 3aNPOCOB O MEPEAate, NOTYSCHNBX JO JATEL
npeKpameRHA €ro neHCTBHA.

B YNOCTOBEpEHHE MWIOKEHHOTO  YUONHOMOMEHHHE  NpEXCTABHTENH
Poccuiickoli  denepamam  Counanucriueckoli  PecryGmma  Bueriam
‘noxmHCEBaIOT HacToAIH Jlorosop

Cosepmero » r. «» 2013 rona 5 meyx
SKIMILIADEX, KeXILIfi Ha DYCCKOM, BECTHAMCKOM H AHEAHFICKOM SIBIKEX, IDHIEM
BGe TEKCTH HMCIOT OZWHAKOBYIO CHIY. B CyYac PACKOKICHHS B TONKOBAMI
HCTOT3YETCA TeKCT Ha aHTMHCKOM A3bIKe.

3A COLMAJICTHUECKYIO PECIVEJIMKY  3A POCCHHACKYIO ®EJEPALHIO
BBETHAM

_—Wl—&@&uw

NE KyW BoioHr Magzum A nexcangpebur
Somecngens Manuarga TPABNUKOS
Ofugecrbanmod SagomacHoaull Inmechereis stuca





TREATY
BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE RUSSIAN FEDERATION ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM and THE RUSSIAN FEDERATION, hereinafter referred to as the “Parties”,

WISHING to further the development of international cooperation in the field of administering of sentences,

ASPIRING to facilitate the process of social rehabilitation of sentenced persons,

HEREBY agree as follows:

Article 1

Scope of the Treaty

1. The Parties shall, in accordance with the terms and conditions of this Treaty, provide each other with the widest measure of assistance in matters related to transfer of sentenced persons.

2. A person sentenced in the territory of one Party may be transferred to the territory of the other Party, in accordance with the provisions of this Treaty, in order to serve the sentence imposed. For that end, such person or his/her legal representative may apply to both sentencing State and administering State for his/her transfer, in accordance with the provisions of this Treaty.

3. The request for transfer may be submitted by both sentencing State and administering State.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Treaty, the following terms shall mean:

- “Judgment” means a final court decision imposing sentence for a committed crime. The term “judgment” shall also include final court decisions imposing death penalty, later substituted for a fixed term of deprivation of liberty or for life imprisonment in sentencing State by an act of amnesty or pardon;

- “Sentence” means any punishment imposed by a judgment which includes deprivation of liberty for a fixed term or life imprisonment;

- “Sentenced person” means a person serving a sentence in the form of deprivation of liberty, imposed by a judgment;

- “sentencing State” means a State of which a court has sentenced a person that may be transferred or has been transferred;

- “administering State” means a State to which the sentenced person may be transferred or has been transferred in order to serve the sentence;

- “central authorities” mean the authorities duly authorized by the Parties for implementation of the Treaty;

- “competent authorities” mean the authorities duly authorized by each Party for performance of this or that act requested;

- “legal representative” means a person or an institution authorized by the legislation of the Party to act in the interests or on behalf of the sentenced person in the respective bodies of that Party.

Article 3

Conditions for Transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Treaty only on the following conditions:

a) the sentenced person is a national of administering State;

b) the judgment is final, and there are no proceedings pending in respect of this person;

c) at the time of receipt of request for transfer, the part of sentence to be served by the sentenced person is not less than one year. In exceptional cases, the Parties may agree on transfer if the remaining term of sentence is less than that specified above;

d) there is written consent by the sentenced person for his/her transfer for execution of sentence in the territory of the administering State, and in case of his/her inability to freely express his/her will due to age, physical or mental condition a written consent by his/her legal representative. The sentencing State shall provide a consular officer or any other official of the administering State with an opportunity to verify that the consent for transfer or rejection thereof was given voluntary and with understanding of legal consequences of such transfer;

e) the crimes, for which the sentence was imposed, are punishable by deprivation of liberty according to criminal laws of the administering State;

f) sentencing State and administering State have clearly given their consent for transfer;

g) the transfer of the person does not impair sovereignty, security, public order or other essential interests of a Party.

2. The transfer shall be rejected if:

a) the sentenced person has not fulfilled any financial obligations arising from a court judgment, or if, in the opinion of sentencing State, the guarantees of fulfillment of such obligations are insufficient;

b) the sentence cannot be executed in the administering State due to expiration of limitation period or due to other reasons stipulated in the laws of such State.

Article 4

Central Authorities

1. The central authorities authorized to perform this Treaty are:

For the Socialist Republic of Viet Nam - Ministry of Public Security of the Socialist Republic of Viet Nam;

for the Russian Federation - Ministry of Justice of the Russian Federation.

2. When implementing this Treaty, the central authorities shall communicate directly.

3. Each Party shall immediately notify the other Party of any changes, connected with its respective central authority, through diplomatic channels.

Article 5

Obligation to Provide Information

1. Any sentenced person, to whom this Treaty may be applied, shall be informed by the sentencing State of the contents of this Treaty, as well as of legal consequences of transfer.

2. If the sentenced person applies to the sentencing State for his transfer, that State shall so promptly inform the administering after the judgement becomes final.

3. Such notice shall include:

a) surname, name (patronymic), date and place of birth, nationality of the sentenced person;

b) permanent place of residence of the sentenced person in the administering State, if known;

c) a Statement of the facts, upon which the sentence was based;

d) the type, duration and date of commencement of the sentence;

e) the text of applicable provisions of the criminal laws.

4. If the sentenced person applies to the administering State for transfer pursuant to the provisions hereof, the sentencing State shall provide the administering State, on request, with the information specified in paragraph 3 of this Article.

5. The sentenced person shall be informed in writing of any actions taken by the administering State or by the sentencing State, under the preceding paragraphs, as well as of any decision taken by either State on request for transfer.

Article 6

Requests and Responses

1. Requests for transfer and responses to them shall be made in writing and directed to the central authorities appointed in accordance with this Treaty.

2. The requested Party shall promptly inform the requesting Party on its decision to allow or reject the request of transfer.

3. After receipt of the motion for transfer, the central authority of the sentencing State shall accompany the request addressed to the central authority of the administering State with:

a) information about the sentenced person (surname, name (patronymic), date and place of birth);

b) documents indicating the nationality of the sentenced person and his/her permanent place of residence;

c) certified copies of the judgment and all relevant court decisions on the case and a document confirming that the judgment had become final;
d) the document indicating the part of sentence served and the part of sentence to be served, as well as the document indicating behavior of the sentenced person while serving the sentence;

e) a document indicating execution of additional punishment, if any;

f) the text of provisions of the criminal law on account of which the person was sentenced;

g) a written consent of the sentenced person or his/her legal representative in case of his/her inability to freely express his/her will due to age, physical or mental conditions for his/her transfer for execution of a sentence in the territory of the administering State;

h) the document indicating financial obligations of the sentenced person under the judgment, if any;

i) information on the State of health of the sentenced person and on the possibility of his/her transportation to the territory of the administering State.

4. After receipt of the motion for transfer, the central authority of the administering State shall accompany the request addressed to the central authority of the sentencing State with the documents mentioned in paragraph 3 points “a” and “b” of this Article.

5. The central authority of the sentencing State shall accompany its response to the said request with the documents mentioned in paragraph 3 points from “c” to “i” of this Article.

6. If the request of the central authority of the sentencing State is allowed, the central authority of the administering State shall accompany its response with:

a) a written agreement for receipt of the sentenced person for execution of the remaining part of the sentence;

b) a certified copy of the decision of the court orf other competent authority on acknowledgement and execution of sentence stating the order, the term and conditions of serving the sentence by the sentenced person after his/her transfer;

c) certified extracts from legislation on which the sentenced person will serve the sentence;

d) a document indicating the nationality of the sentenced person.

7. If necessary, the central authorities of the Parties may request any other additional documents or information.

8. Upon rendering the decision of consent or rejection to transfer the sentenced person by the court or other competent authority of the sentencing State, the central authority of the sentencing State after receipt of all necessary documents shall promptly inform the central authority of the administering State of its consent or rejection to transfer the sentenced person subject to the terms and conditions of this Treaty.

9. Place, time and procedure of transfer shall promptly be determined by the competent authorities of the Parties.

Article 7

Expenses

Expenses related to transfer of the sentenced person, including the expenses on transit, shall be borne by the administering State, except agreed by both Parties. Any other expenses arising pertaining to transfer of the sentenced person till the moment of his/her transfer shall be borne by the Party that incurred them.

Article 8

Enforcement of Sentence

1. The administering State shall ensure the continuing of enforcement of sentence in accordance with its laws.

2. The sentence shall be served on account of the judgment of a court of the sentencing State. The court of the administering State, on the basis of that sentence, shall, subject to and in accordance with the laws of its State, impose the same term of imprisonment as that imposed by the judgment.

If, according to the laws of the administering State, the maximum term of imprisonment for the crime committed is less than that imposed by the judgment, the court of the administering State shall impose the maximum term of imprisonment provided for by the laws of the administering State for committing the same crime.

The part of the punishment served in the territory of the sentencing State shall be considered in the total term of the sentence.

3. Decision on enforcing additional punishment imposed by the judgment shall be taken by the court of the administering State, if such punishment for the crime committed is provided for by the laws of such State. Additional punishment shall be enforced as specified in this Article.

Article 9

Pardon, Amnesty, Parole, Substitution of Sentence and Review of Judgment

Either Party may grant pardon, amnesty, parole and substitution of sentence in accordance with its laws.

Only the sentencing State shall have the right to resolution of issues of appeal or review of the judgment.

Article 10
Non bis in idem

After his/her transfer, the sentenced person shall not be prosecuted or proceeded against in the administering State for the same acts as the ones on account of which the sentence was imposed in the sentencing State.

Article 11

Termination of Enforcement

The administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 12

Change and Remission of Judgment

1. If, after the transfer of the sentenced person for serving the sentence, the judgment is changed by the court of the sentencing State, a copy of the respective judgment and other necessary documents shall be promptly submitted to the central authority of the administering State. The administering State shall resolve the issue of enforcing such decision as specified in Article 8 of this Treaty.

2. If, after the transfer of the sentenced person for serving the sentence, the judgment is remitted, thus dismissing the case in the sentencing State, a copy of the respective decision shall be promptly submitted to the central authority of the administering State.

3. If, after the transfer of the sentenced person for serving the sentence, the judgment is remitted and a new investigation or proceedings is/are to take place, a copy of the respective decision, criminal case documents and other necessary materials shall be promptly submitted to the administering State in order to resolve the issue of prosecution of the sentenced person under the laws of the administering State.

Article 13

Exchange of Information

1. The central authority of the administering State shall inform the central authority of the sentencing State of the court decision taken in order to enforce the sentence, of granting pardon, amnesty, parole or substitution of sentence and in case of his/her escape.

2. The central authority of the administering State, on request of the central authority of the sentencing State, shall provide information on the process of serving the sentence after the sentenced person’s transfer.

Article 14
Transit

1. A Party shall, in accordance with its law, satisfy a request for transit of a sentenced person through its territory if such request is made by the other Party, which has agreed with a third State to the transfer of that person.

2. A Party may refuse to permit transit if:

a) the sentenced person is its national;

b) the offence for which the sentence was imposed is not considered as such under its law.

3. The request for transit shall include the information specified in points “a” and “b” of paragraph 3 of Article 6 herein and shall be accompanied by the documents specified in paragraph 1 and points “c” and “f” of paragraph 3 of Article 6 of this Treaty.

4. The Party requested to permit transit may hold the sentenced person in custody only for such time as transit through its territory requires.

5. Such permit is not required, if such transit is carried out by air and no landing in the territory of the other Party is expected. However, that Party has to be notified of any such transit over its territory.

Article 15

Languages

The request and supporting documents, notifications and information shall be drawn up in the language of the requesting Party and shall be accompanied with translation into the language of the requested Party or into the English language and shall not be the subject to legalization .

Article 16

Temporal application

This Treaty shall be applicable to enforcement of sentences imposed both before and after its entry into force.

Article 17

Settlement of Disputes

Any disputes, arising between the Parties from interpretation and implementation of this Agreement, shall be settled through consultations and negotiations.

Article 18

Amendments to the Treaty

1. This Treaty may be amended on the initiative of either Party.

2. Any approved amendments hereto shall take effect in accordance with the procedure specified in paragraph 1 of Article 19 hereof.

Article 19
Final provisions

1. This Treaty is concluded for an indefinite period of time and becomes binding upon expiry of 30 days from the date of receipt of the last written notice from the Parties through diplomatic channels of completion of all internal procedures as required for its commencement according to applicable laws thereof.

2. This Treaty terminates upon expiry of 180 days from the date of receipt of the other Party’s written notice of its intention to terminate it through diplomatic channels.

3. The termination of this Treaty shall not impede completion of execution of any requests for extradition, received prior to a termination date.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by the Socialist Republic of Viet Nam and the Russian Federation have signed the present Treaty.

Done in Ha Noi, this twelfth day of November 2013 in duplicate, each in Vietnamese, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of interpretation discrepancies, the English text shall be used.
	FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM




Le Quy Vuong
Vice Minister of Public Security
	FOR THE RUSSIAN FEDERATION




Maxim Alexandrovich
Travnikov
Vice Minister of Justice


